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DANH SÁCH CHI ẾN SĨ  
MẶT TRẬN THÀNH PHỐ 

( PHƯỜNG  01 + 02, QUẬN 10, THÀNH PHỐ HỒ CHÌ MINH ) 
 

STT HỌ TÊN LỚP KHOA ĐT LIÊN H Ệ GHI CHÚ 

1 Lưu Đình Vinh CT HSV  0986818469 Chi huy trưởng 

2 Nguyễn Minh Ngân CXN5/2 TM - DL 0909.000.794 Đội trưởng 

3 Phan Minh Đức CQT5/1 QTKD 093.345.0505 Đội phó 

4 Nguyễn Ngọc Hồng Anh CKT6/5 TC – KT 01638498615 Chiến sĩ 

5 Nguyễn Thị Lan Anh CKD6/1 TM - DL 01214158121 Chiến sĩ 

6 Hoàng Thị Ngọc Anh CKD6/1 TM - DL  Chiến sĩ 

7 Nguyễn Đăng Cường CKT5/3 TC - KT 01688488163 Chiến sĩ 

8 Nguyễn Thị Minh Diễm CKT5/4 TC – KT 01649689926 Chiến sĩ 

9 Nguyễn Lê Dung CKT6/3 TC - KT 0927276386 Chiến sĩ 

10 Đào Thị Dung CXN5/3 TM – DL 01656041304 Chiến sĩ 

11 Nguyễn Thị Mỹ Duyên CKT5/3 TC - KT 0904370209 Chiến sĩ 

12 Mai Tường Nhật Hoàng CKD6/2 TM – DL 0939019704 Chiến sĩ 

13 Bùi Trường Khang CKT5/4 TC – KT 01656159462 Chiến sĩ 

14 Nguyễn Cát Lượng CQT6/3 QTKD 01292694285 Chiến sĩ 

15 Nguyễn Thị Huỳnh Nga CQT6/2 QTKD  Chiến sĩ 

16 Trần Thị Ngọc Ngân CKT6/5 TM - DL 0977269308 Chiến sĩ 

17 Nguyễn Như Ngọc CKT5/4 TC - KT 0933797647 Chiến sĩ 

18 Nguyễn Thị  Nhi CKT6/4 TC - KT 01662597457 Chiến sĩ 

19 Trần Hữu Ninh CKT5/4 TC - KT 0915890860 Chiến sĩ 

20 Nguyễn Thị Hồng Phúc CXN5/3 TM – DL 01676871711 Chiến sĩ 

21 Bùi Thị Ánh Phước CKT6/5 TC - KT 0972926483 Chiến sĩ 

22 Phùng Thị Phương Thảo CKT5/4 TC - KT 01656159421 Chiến sĩ 

23 Mộng Lý Thu Thảo CXN5/3 TM - DL 01676871701 Chiến sĩ 

24 Nguyễn Ngọc Anh Thư CQT6/3 QTKD 0907827151 Chiến sĩ 

25 Vũ Thị  Thuý CXN5/3 TM – DL 01676871183 Chiến sĩ 



26 Dương Minh Tiến CKT6/5 TC – KT 01275937017 Chiến sĩ 

27 Trần Thị Huỳnh Trâm CQT6/1 QTKD 01685544419 Chiến sĩ 

28 Hoàng Thị Tuyết CKT5/3 TC - KT 0908063789 Chiến sĩ 

29 Đặng Hoàng Vinh CKT5/4 TC – KT 01222774803 Chiến sĩ 

30 Nguyễn Thị Hoàng Yến CKT5/4 TC – KT 01649290459 Chiến sĩ 

31 Đinh Thị Hải Yến CKD5/2 TM – DL 01672154791 Chiến sĩ 
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